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Câu 1: (2,0 điểm)



1. Một nguyên tố X ở ô số 17, chu kì 3, nhóm VII trong bảng hệ thống tuần hoàn.
Từ những dữ kiện trên, hãy lập luận để tìm: điện tích hạt nhân, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X. Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.
2. Nguyên tố R tạo hợp chất với hidro có công thức hóa học chung là RH2. Trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi thì R chiếm 40% khối lượng. Tìm R.
Câu 2: (2,0 điểm)



Xác định các chất X, Y, A, B và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho vào ống nghiệm một ít oxit X; thêm tiếp 1  đến  2 ml H2O. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều, thấy ống nghiệm nóng lên, sinh ra chất rắn màu trắng tan ít trong nước. Lọc lấy phần dung dịch (dung dịch Y), dung dịch Y làm quỳ tím hóa xanh. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan.
- Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm một ít oxit A; thêm tiếp vào 1 đến 2 ml H2O. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều, thu được dung dịch B (dung dịch B làm quỳ tím hóa đỏ). Cho lượng dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch B, thấy xuất hiện kết tủa trắng; kết tủa này tan được trong dung dịch HNO3.
Câu 3: (2,0 điểm)



Xác định các chất và hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ sau: 
[image: ]
Biết X là muối của kim loại Na; khí Y là một trong những khí chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính.
Câu 4: 2,0 điểm)



Giải thích các trường hợp sau, viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có):
1. Người ta thường dùng các bình bằng sắt để đựng và chuyên chở axit sunfuric đặc.
2. Không dùng các lọ bằng thủy tin để chứa dung dịch axit HF.
3. Khí axetilen được sử dụng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen để hàn cắt kim loại.
4. Khí clo thường được dùng để khử trùng nước sinh hoạt.
Câu 5: (2,0 điểm)

Cho 0,88 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn, tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 0,672 lít H2 (đktc).
1. Tìm hai kim loại trong hỗn hợp X.
2. Tính % khối lượng từng kim loại trong X
Câu 6: (2,0 điểm)



1. Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, SO2, C2H4 qua dung dịch A (dư), thấy thoát ra một chất khí B duy nhất. Xác định A, B và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
2. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C2H2; thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Tính thể tích O2 đã tham gia phản ứng (đktc).
Câu 7: (2,0 điểm)



Chia m gam một oxit sắt làm 2 phần bằng nhau
Phần 1: Cho luồn khí H2 (dư), nung nóng đi qua thu được a gam Fe. Hòa tan hoàn toàn a gam Fe trong H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,048 lít SO2 (đktc).
Phần 2: tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch H2SO4 loãng có nồng độ 11,76%.
Xác định công thức oxit sắt và tính m.
Câu 8: (2,0 điểm)



Cho hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon, mạch hở.
- Dẫn 336 ml hỗn hợp khí A vào bình đựng dung dịch brom dư, thấy thoát ra 112 ml khí, đồng thời khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 0,54  gam.
- Mặt khác, đốt cháy 336 ml hỗn hợp khí A cần 1,624 lít khí oxi.
Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của các chất trong hỗn hợp A.
Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.
Câu 9: (2,0 điểm)



Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hidrocacbon A. Dẫn sản phẩm cháy (gồm CO2 và H2O) vào bình chứa 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M, thấy khối lượng bình chứa tăng thêm 18,6 gam và trong bình có 19,7 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A.
Câu 10: (2,0 điểm)



Chia 4,58 gam hỗn hợp 3 kim loại Zn, Mg, Al thành hai phần bằng nhau.
- Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch HCl, thu được 1,456 lít H2 (đktc) và a gam hỗn hợp muối clorua.
- Đốt cháy hoàn toàn phần 2 thu được b gam hỗn hợp ba oxit.
[bookmark: _GoBack]Tính giá trị của a và b.
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z Xac dinh céc chit X, Y. A, B va viét cic phvong trinh héa hoc ciia cdc phan éng xay ra trong hai thi
nghiém sau

3 - Thi nghiém 1: Cho vao éng nghiém mét it oxit X; thém tiép 1 dén 2 ml H20. Ding diia thay tinh
khudy déu, thiy éng nghiém nong lén, sinh ra chét rin mau tring tan it trong nwéc. Loc lay phin dung
E dich (dung dich Y), dung dich Y lam quy tim héa xanh. Suc ti tir dén du khi CO; vao dung dich Y thiy
xudt hién két tha tring, sau d6 két tia tan

i - Thi nghiém 2: Cho vio dng nghiém mét it oxit A: thém tiép véo 1 dén 2 ml FoO. Ding dba thy tinh
Khudy déu, thu duoc dung dich B (dung dich B lam quy tim héa d3). Cho luong dw dung dich Ba(OH):
i vao dung dich B, thiy xut hién két tia trang; két tiia ndy tan dwoc trong dung dich HNO
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Xac dinh céc chit va hoan thanh cic phuong trinh héa hoc cia cdc phan tng trong so d6 sau:
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Biét X 1a mudi cia kim loai Na; khi Y 1a mét trong nhiing khi chi yéu gdy hiéu éng nha kinh.

4u 4:2,0 diém)

<] Giai thich cic trwong hop sau, viét phwong trinh héa hoc ciia céc phan éng (néu c6): -
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